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TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐÔNG ANH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

---------------------------- 

Bản án số:160 /2018/HSST 

Ngày: 24-10- 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------ 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

    - Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

  Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Lương Vân. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Dương Xuân Đính 

                                        Ông Nguyễn Hữu Đệ 

  - Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Hà  - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đông 

Anh. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 

tham gia phiên tòa: Bà Đỗ Thị Kim Thanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, Thành 

phố Hà Nội, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 163/2018/HSST ngày 

28/9/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 163/2018/QĐXXST - HS ngày 

10/10/2018 đối với các bị cáo: 

Họ tên: Nguyễn Xuân C; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không ; Sinh năm: 

1974; Hộ khẩu thường trú và nơi cư trú tại: Xóm B, UN, ĐA, Hà Nội; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 

05/12 ; Con ông: Nguyễn Xuân H; Con bà: Đồng Thị Đ (đã chết ); Vợ: Nguyễn Thị T; 

Bị cáo có 02 con, lớn sinh năm 1993, nhỏ sinh năm 2003; Tiền án, tiền sự: 02 tiền án: 

Năm 1992, tòa án nhân huyện Đông Anh xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, 18 

tháng thử thách về tội Trộm cắp tài sản XHCN (đã được xóa án tích). Năm 1994, tòa 

án nhân dân huyện Đông Anh xử phạt 12 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản 

XHCN (đã được xóa án tích). 

Bị cáo bị bắt ngày 02/8/2018, tạm giữ từ 11h00 ngày 02/8/2018 đến 11h00 

ngày 11/8/2018, được thay thế biện pháp ngăn chặn và hiện áp dụng Lệnh cấm đi 

khỏi nơi cư trú. ( Có mặt tại phiên tòa.) 
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Người bị hại: Chị Trần Thị H1, sinh năm 1980. Nơi ĐKHKTT và nơi cư trú: 

Khu tập thể Xưởng phim CL, Xã CL, huyện ĐA, Thành phố Hà Nội. ( Vắng mặt tại 

phiên tòa.) 

          

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 06h30’ ngày 01/8/2018, chị Trần Thị H1 (sinh năm 1980; trú tại: Khu 

TT xưởng phim CL, CL, ĐA, Hà Nội) phát hiện bị trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu 

Honda Vision, BKS: 29S1-97650 tại lán của gia đình. Cùng ngày, chị H1 có đơn trình 

báo Cơ quan Công an huyện Đông Anh. 

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện 

Đông Anh tổ chức điều tra, rà soát tại khu vực xung quanh hiện trường vụ án phát 

hiện chiếc xe máy Honda Vision biển số 29S1-79650 được giấu tại ruộng chuối thuộc 

xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội nên đã tổ chức mật phục. Khoảng 21h00’ ngày 

01/8/2018, C cầm đèn pin đi bộ một mình đến vị trí cất giấu xe máy trộm cắp được của chị 

H1 mục đích lấy xe mang đi tiêu thụ. C bê đầu xe dắt xe đi về phía đường Đào Duy Tùng 

được khoảng 30m thì dừng lại, cậy cốp lấy tuốc lơ vít, cờ-lê tháo vứt biển số xe; tháo ắc-quy 

xe. Khi đang tháo ắc quy xe thì bị lực lượng Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Đông 

Anh phát hiện, truy bắt. C bỏ chạy vào khu vực ruộng sắn và bị vấp ngã dẫn đến bị thương, 

được đưa về trụ sở Cơ quan điều tra làm việc. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân C khai nhận: khoảng 20h00’ ngày 31/7/2018, 

Nguyễn Xuân C chuẩn bị 01 chiếc xà cầy đi bộ đến khu vực khu tập thể xưởng phim Cổ 

Loa xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. C đi bộ 

theo đường cánh đồng phát hiện lán của gia đình chị Trần Thị H1 không có ánh điện nên 

nảy sinh ý định đục tường, đột nhập trộm cắp tài sản. C dùng hai tay cầm xà cầy thục đầu 

dẹt vào tường (tường đơn dày 10cm) tạo thành 01 lỗ hở kích thước (1,18 x 0,9)m rồi chui 

qua lỗ hổng vào trong lán quan sát thấy không có người, phát hiện trong lán có 01 chiếc xe 

máy Honda Lead biển số 29S1-28073, 01 chiếc xe máy Honda Airblade biển số 29S1-

55122, 01 chiếc xe máy Honda Vision biển số 29S1-79650 và 01 chiếc xe máy điện. C tiến 

đến vị trí để chiếc xe máy Honda Vision màu đỏ-đen, biển số 29S1-79650 gần lỗ hở, kiểm 

tra thấy xe không khóa cổ, khóa nắp khóa từ, khóa đĩa. C dùng tay phải cầm vào càng trước 

xe, tay trái cầm vào bánh xe bê nổi đầu xe kéo chiếc xe máy trên qua lỗ hổng ra ngoài, dùng 

đầu dẹt của xà cầy cậy nắp khóa từ nhưng không được. C cậy chốt khóa đĩa xe nhưng không 

được, cậy mặt lạ ốp trước của xe máy giật đứt ổ khóa chống trộm vứt lại vào trong lán rồi đề 

nổ máy xe nhưng không được. C để xà cầy vào chỗ để chân xe, dắt xe máy qua đường cánh 

đồng về phía đường Đào Duy Tùng, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. Khi dắt được khoảng 

300m thấy mệt nên C cất giấu chiếc xe máy trên vào ruộng chuối bên đường, dùng lá chuối 

khô che lại tránh bị phát hiện rồi đi về nhà. 
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Cơ quan điều tra tạm giữ vật chứng: 

- Tạm giữ của chị Trần Thị H1: 01 mũ bảo hiểm nhãn hiệu GP Bank. 

- Tạm giữ của C: 

+ 01 xe máy nhãn hiệu Honda Vision, màu đỏ đen, số khung 922050, số máy 

0880066; biển số 29S1-97650; 

+ 01 đèn pin; 01 mũ lưỡi trai; 01 dầy da màu đen; 01 đồng hồ đeo tay màu 

trắng bạc; 01 thanh kim loại dài 10cm, rộng 2cm; 01 cờ-lê bằng kim loại (10-12); 04 

ốc vít kim loại và 490.000 đồng tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam. 

Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Anh tiến hành khám xét, thu giữ tại nhà 

của Nguyễn Xuân C: 01 đôi giầy vải màu xanh cỡ 42; 01 xà cầy bằng kim loại dài 

80cm; 02 kìm cộng lực (1 xanh lá, 1 xanh nước biển); 02 đôi găng tay bằng vải; 01 xà 

cầy bằng kim loại dài 107cm; 01 xà cầy bằng kim loại dài 79cm; 01 kéo cắt nhãn Phú 

Quyết dài 57cm; 07 mũi khoan; 03 cà lê bằng kim loại (19-9-21); 01 kéo cắt dài 

24cm; 01 kẹp bánh tự chế có 02 con lăn; 06 đầu bóp ác-quy; 01 máy cắt cầm tay nhãn 

hiệu Bosch; 01 máy khoan nhãn hiệu Bosh; 01 máy khoan không nhãn; 01 cưa sắt 

bằng kim loại dài 45cm có chữ Bernylion; 06 cuận dây; 05 cuộn băng dính màu vàng; 

01 dao (dạng dao nhọn); 01 dao tự chế dài 70cm; 01 dao tông (dạng dao tự chế); 03 

thanh kim loại được mài dẹt đầu; 02 ổ khóa xe máy điện mới; 02 ổ khóa xe máy cũ; 

04 gương xe máy; 01 pô xe máy có chữ Honda C100Goshi; 01 yếm xe máy màu trắng 

có chữ Honda. Quá trình điều tra xác định các tài sản trên không liên quan đến hành 

vi phạm tội của Nguyễn Xuân C nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho C các tài sản trên. 

Ngày 03/8/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đông Anh ra 

kết luận chiếc xe máy Honda Vision biển số 29S1-79650 trị giá 40.000.000 đồng. 

Đối với chiếc xà cầy C sử dụng làm công cụ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, C 

khai trong quá trình dắt xe từ lán nhà chị H1 ra vị trí cất giấu đã bị rơi, không xác định được 

vị trí. Cơ quan điều tra đã tổ chức truy tìm nhưng không thấy. 

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision, BKS: 29S1-97650 là tài sản hợp 

pháp của chị Trần Thị H1, ngày 14/8/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Quyết định xử 

lý vật chứng trao trả cho chị Trần Thị H1. Chị 1 nhận lại tài sản, đề nghị yêu cầu bồi 

thường chi phí sửa chữa xe là 3.000.000 đồng. Nguyễn Xuân C đã tự nguyện bồi thường số 

tiền trên cho chị H1. Chị H1 đã nhận tiền và không có đề nghị gì khác. 

Đối với 01 mũ bảo hiểm nhãn hiệu GP Bank, 01 cà-lê loại 10-12, 04 con ốc vít 

và 01 thanh kim loại là tài sản hợp pháp của chị Trần Thị H1, ngày 08/9/2018, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Quyết định xử lý vật chứng trao trả cho chị H1. 

  Tại cáo trạng số 159/CT - VKSĐA ngày 25/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đông Anh đã truy tố bị cáo Nguyễn Xuân C về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015..  
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Tại phiên tòa, bị cáo C đã thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng đã nêu. Quá 

trình điều tra cũng như tại phiên tòa,  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh giữa quyền công tố tại phiên 

tòa, sau khi phân tích nội dung, tính chất của vụ án, một lần nữa khẳng định việc truy 

tố các bị cáo về tội danh và điều luật như Cáo Trạng đã nêu là đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 

Đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Áp dụng Khoản 1 Điều 173, điểm b,s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Bộ luật hình 

sự năm 2015. Đề nghị Xử phạt: Nguyễn Xuân C từ 12 đến 15 tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”.  

- Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo do bị cáo không có 

công ăn việc làm, nghề nghiệp ổn định.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an huyện Đông 

Anh, Thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, 

Thành phố Hà Nội, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố: Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo C không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo Khoảng 20h00 ngày 31/7/2018 tại khu 

tập thể xưởng phim Cổ Loa, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, Nguyễn Xuân C có hành vi 

trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision, BKS: 29S1-97650, trị giá 40.000.000 

đồng ( Bốn mươi triệu đồng) của chị Trần Thị H1. Nên bị cáo Chiến phạm tội “trộm 

cắp tái sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 ( Sửa đổi bổ 

sung năm 2017). 

[3] Về nhân thân: Bị cáo có 02 tiền án: Năm 1992, tòa án nhân huyện Đông 

Anh xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, 18 tháng thử thách về tội Trộm cắp tài 

sản XHCN (đã được xóa án tích). Năm 1994, tòa án nhân huyện Đông Anh xử phạt 

12 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản XHCN (đã được xóa án tích) nên xác định bị 

cáo C được xóa án tích theo quy định theo điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015 ( Sửa đổi 

bổ xung năm 2017). 

- Về tiền án, tiền sự: Bị cáo được xác định không có tiền án tiền sự. 

 - Các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải, đã bồi thường cho bị hại khắc phục hậu quả. Đây là tình tiết giảm nhẹ 
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trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo được quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật hình sự năm 2015.  

- Tình tiết tăng nặng: không có 

[4] Về hình phạt: Hành vi trộm cắp tài sản của bị cáo trực tiếp xâm hại đến tài 

sản riêng công dân được pháp luật bảo vệ. Bị cáo có sự chuẩn bị công cụ phương tiện 

phạm tội từ trước. Trị giá tài sản bị cáo trộm cắp là 40.000.000 đồng ( Bốn mươi triệu 

đồng). Nhân thân bị cáo có 02 tiền án về tội trộm cắp tuy đã được xóa án tích nhưng 

thể hiện bị cáo có nhân thân xấu do vậy cần áp dụng hình phạt tù giam đối với bị cáo 

mới đủ răn đe và phòng ngừa chung. 

- Về hình phạt bổ sung : Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên Hội đồng xét 

xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo qui định Khoản 5 Điều 173 Bộ 

luật Hình sự năm 2015. 

[5] Về vật chứng vụ án: Không có 

 [6] Về trách nhiệm dân sự: Sau khi nhận lại tài sản, bị hại là chị Nguyễn Thị H1 

không yêu cầu gì thêm về phần dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

 [6] Về quyền kháng cáo: bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án theo 

quy định tại Điều 331 và 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào:  Khoản 1,5 Điều 173; điểm b,s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

 Tuyên bố:  bị cáo Nguyễn Xuân C phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Xuân C 21( Hai mốt ) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt thi hành án được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 02/8/2018 đến ngày 11/8/2018 

Bị cáo không nghề nghiệp nên không áp dụng hình phạt tiền theo Khoản 5 Điều 

173 Bộ luật hình sự năm 2015.  

- Căn cứ Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội: 

Bị cáo Nguyễn Xuân C phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự 

sơ thẩm.      

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo C có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. 
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Người bị hại chị Nguyễn Thị H1 có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản tống đạt án hợp lệ. 

 

Nơi nhận: 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND huyện Đông Anh; 

- Công an huyện Đông Anh; 

- Chi cục THADS huyện Đông Anh; 

- Bị cáo; 

- Bị hại;người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan. 

- Lưu hồ sơ. 

 

       

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

                            Võ Lương Vân 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


